
Thiết bị điều khiển
CEPE-H8GB-128GB-C1
Số bộ phận: 8165400

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước B x L x H 69 mm x 174 mm x 222 mm
Kiểu gắn vặn chặt
trọng lượng sản phẩm 1.8 kg
Vị trí lắp đặt dọc
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C
Lưu ý về nhiệt độ môi trường Quan sát nhiệt độ môi trường xung quanh giảm dần theo tiêu chuẩn IEC

61131-2:2018
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối 95 %

không cô đặc
Chiều cao vận hành định mức <= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Độ cao tối đa 3000 m
Lưu ý về chiều cao lắp đặt tối đa < 3000 m ASL (> 70 kPa)
Mức độ bảo vệ IP20
Lớp chống ăn mòn KBK 0 - không ứng suất ăn mòn
Khả năng chống rung Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-4

và EN 60068-2-6
chống sốc Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-5 và EN

60068-2-27
Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp PELV
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị EMC của EU

theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo quy định UK cho EMV

theo các quy định UK RoHS
Dấu hiệu KC KC-EMV
Giấy phép Dấu RCM
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ Nhôm đúc áp lực

PC
thép hợp kim cao không gỉ

Vật liệu vít Théo, mạ niken
Cài đặt địa chỉ IP DHCP

tĩnh thông qua máy chủ web
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Đặc tính Giá trị

Giao diện eldbus, giao thức EtherCAT
Giao diện Fieldbus, loại kết nối Ổ cắm
Giao diện eldbus, công nghệ kết nối RJ45
Giao diện Fieldbus, tốc độ truyền 100 Mbit/s
Giao diện Ethernet, kiểu kết nối Ổ cắm
Giao diện Ethernet, giao thức TCP/IP
Giao diện Ethernet, chức năng Kết nối đám mây

Mạng lưới
Giao diện Ethernet, công nghệ kết nối RJ45
Giao diện Ethernet, số chân cắm/dây 8
Ethernet, tốc độ truyền dữ liệu 1 Gbit/s
Giao diện Ethernet, tốc độ truyền 10 Mbit/s

100 Mbit/s
1000 Mbit/s
1 Gbit/s

Chức năng bổ sung 256 I/O
CODESYS V3
OPC-UA, MQTT
Giấy phép bao gồm:
Festo AX Controls CODESYS PLC Basic

Dữ liệu CPU 8 GB RAM
Lõi kép 2,2 GHz

Phương tiện lưu trữ SSD 128 GB
Dải điện áp hoạt động DC 20.4 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định DC 24 V
Nguồn cung cấp dòng tối đa 4 A
Bắc cầu sự cố điện 10 ms
Chống phân cực có
Thời gian đệm đồng hồ thời gian thực 520 tuần
Điểm đánh dấu 128 kB dữ liệu lưu giữ

Khái niệm biến CODESYS
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